ĐỀ 1.                                 CON CÁ THÔNG MINH

Cá Quả mẹ và đàn con rất đông sống trong một cái hồ lớn. Hàng ngày Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn.

Một ngày kia, thức ăn trong hồ tự nhiên khan hiếm. Cá mẹ dẫn đàn con sục tìm mọi ngóc ngách trong hồ mà vẫn không kiếm đủ thức ăn. Ðàn cá con bị đói gầy rộc đi và kêu khóc ầm ĩ. Cá Quả mẹ cũng phải nhịn ăn mấy ngày, nó nhìn đàn con đói mà đau đớn vì bất lực.

Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Nó nhảy phóc lên bờ, nằm thẳng cẳng giả vờ chết. Một đàn Kiến từ đâu bò tới tưởng con cá chết tranh nhau leo lên mình nó thi nhau cắn. Cá Quả mẹ đau quá, nó nhắm chặt mắt định nhảy xuống nước, song nghĩ đến đàn con đói, nó lại ráng chịu đựng. Lát sau, hàng trăm con Kiến đã leo hết lên mình Cá mẹ. Cá Quả mẹ liền cong mình nhẩy tùm xuống hồ, chỗ đàn con đang đợi. Ðàn Kiến nổi lềnh bềnh, những chú Cá con thi nhau ăn một cách ngon lành. Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng nhìn đàn con được một bữa no nê. 

(Theo Internet) 

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất :

Câu 1: Cá Quả mẹ và đàn con sống ở đâu? (0,5 điểm)

    A. trong ao         B. cái hồ lớn        C. ngoài biển             D. con suối

Câu 2: Cá Quả mẹ nhìn đàn con đói mà đau đớn vì…(0,5 điểm)

A. bất lực                    B. quá đông     C. đau đớn                     D. đi quanh hồ            

Câu 3: Qua câu chuyện “Con cá thông minh” em thấy Cá Quả mẹ có đức tính gì? (0,5 điểm)

A. gan dạ       B. dũng cảm       C. hi sinh          D. siêng năng

Câu 4: Em có suy nghĩ gì về hành động tìm mồi của Cá Quả mẹ? (0,5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Điền từ trái nghĩa tương ứng với các từ đã cho (0,5 điểm)

sáng - ………………   sạch - ………………   nóng - ………………                  khỏe - ………………

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: (1 điểm)

a. Chiếc áo mẹ mua cho em được làm bằng vải lụa mềm mịn.
……………………………………………………………………………………………………………
b. Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh để môi trường thêm trong lành.
……………………………………………………………………………………..........................…..

Câu 7: Dấu câu nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “Chiếc áo mẹ mua cho con đẹp quá (     )” (0,5 điểm)

A. Dấu chấm                      B. Dấu hai chấm                                C. Dấu chấm than

Câu 8: Viết lại hình ảnh được so sánh trong câu sau:

a)Mặt nước như tấm gương phản chiếu cả bầu trời xanh.

……………………………………………………………………………………………………………
b)Những bông cúc vàng lung linh như những tia nắng nhỏ.

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Đặt câu cảm nói về tình cảm của mình với bố, mẹ . (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………
